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Giá trị dinh dưỡng

Thành phần

HỦ TIẾU NƯỚC

454kcal

- Hủ tiếu: 100g
- Thịt lợn nạc: 108g
- Tiết lợn: 20g
- Tim lợn: 5g

- Gan heo: 20g
- Trứng cút: 7g
- Tôm biển: 18g

- Hành lá: 4g
- Bột canh: 2g

Năng lượng Protein Lipid Glucid Xơ Vitamin A Beta-caroten

454kcal 34,8g 10,7g 54,5g 1g 1242μg 56,2μg

Vitamin C Canxi Sắt Natri Kali Kẽm Cholesterol 

8,5mg 59,3mg 10,2mg 580,1mg 465,6mg 3,35mg 239mg

fpt
Textbox
Tổng lượng muối trong món ăn tương đương: 1450,3mg (1,45g)
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Năng lượng Protein Lipid Glucid Xơ Vitamin A Beta-caroten

461kcal 23,5g 24,2g 40,9g 1,9g 84,9μg 3831,8μg

Vitamin C Canxi Sắt Natri Kali Kẽm Cholesterol 

27,6mg 90mg 2,1mg 793,9mg 431,6mg 1,57mg 180mg

Giá trị dinh dưỡng

Thành phần

HỦ TIẾU XÀO HẢI SẢN

461kcal

- Mỳ chiên: 60g
- Cải thìa: 80g
- Cà rốt: 20g
- Trứng cút: 17g

- Mực tươi: 60g
- Tôm biển: 17g
- Giá đỗ: 10g
- Hành lá: 2g

- Dầu TV: 10g
- Xì dầu: 2g
- Bột nêm: 2g

fpt
Textbox
Tổng lượng muối trong món ăn tương đương: 1984,8mg (1,98g)
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Giá trị dinh dưỡng*

Thành phần

MIẾN GÀ

300kcal

- Miến: 55g
- Thịt gà: 45g
- Hành lá: 5g

- Mỡ: 3g
- Nước dùng: 300ml

Năng lượng Protein Lipid Glucid Xơ Vitamin A Beta-caroten

300kcal 9,5g 9,0g 45,4g 0,9g 54μg -

Vitamin C Canxi Sắt Natri* Kali Kẽm Cholesterol 

2mg 33mg 1,31mg 1364mg 85mg 0,70mg 37mg

fpt
Textbox
Tổng lượng muối trong món ăn tương đương: 3410mg (3,41g)
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Năng lượng Protein Lipid Glucid Xơ Vitamin A Beta-caroten

255kcal 11,8g 8,5g 39,5g 1,8g 828μg 140μg

Vitamin C Canxi Sắt Natri Kali Kẽm Cholesterol 

11mg 67mg 1,79mg 1591mg 226mg 1,01mg 61mg

Giá trị dinh dưỡng

Thành phần

MIẾN LƯƠN NƯỚC

255kcal

- Miến: 44g
- Lươn: 46g
- Hành lá: 10g
- Giá đỗ: 54g

- Mỡ: 3g
- Nước dùng: 350ml
- Bột canh: 4g

fpt
Textbox
Tổng lượng muối trong món ăn tương đương: 3977,5mg (3,98g)
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Giá tr� dinh d��ng

Thành ph�n

MI �, N L �7�� N XÀO

442kcal

- Mi�n: 45g

- L��n: 95g

- Hành lá: 12g

- Giá ��: 72g

- M': 10g

- B�t canh: 2,6g

N�ng l��ng Protein Lipid Glucid X� Vitamin ABeta-caroten

442kcal 21,7g 21,1g 41,3g 2,2g 1692µg 169µg

Vitamin C Canxi S�t Natri Kali K�m Cholesterol 

14mg 91mg 2,56mg 842mg 388mg 1,87mg 128mg

fpt
Textbox
Tổng lượng muối trong món ăn tương đương: 2105mg (2,11g)
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